	UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH DƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Bình Dương, ngày     tháng     năm 2017


DANH SÁCH 
Đoàn tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể trung ương lần thứ VI - năm 2017

	Stt
	Họ tên/

Số điện thoại
	Năm

sinh
	Giới tính
	Trình độ đào tạo, lý luận chính trị
	Số năm giảng dạy tại trường
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Giảng dạy phần học
	Tên bài tham gia Hội thi
	Nội dung giảng trong Hội thi
	Đã tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc năm
	Chức danh trong đoàn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Tô Văn Sơn
0918546617
	1970
	Nam
	Thạc sĩ,

Cao cấp
	16
	Phó Hiệu trưởng
	
	
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Nguyễn Thị Thủy

0905332669
	1976
	Nữ
	Thạc sĩ,

Đang học Cao cấp
	05
	Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
	II
	Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (từ 1986 đến nay)
	Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) hoạch định đường lối đổi mới
	Chưa từng tham gia
	Thí sinh

	3
	Phan Văn Bằng

0973606113
	1980
	Nam
	Thạc sĩ,

Chứng nhận Cao cấp
	11
	Giảng viên khoa LLMLN, TTHCM
	I
	Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa duy vật biện chứng
	Cặp phạm trù Nguyên nhân - Kết quả
	Chưa từng tham gia
	Thí sinh

	4
	Nguyễn Trần Cảnh

0988454820
	1989
	Nam
	Thạc sĩ,

Trung cấp
	
	Viên chức phòng NCKH-TT-TL
	
	
	
	
	Thành viên

	5
	Lê Thị Hiệp

0984674606
	1986
	Nữ
	Cử nhân
Trung cấp
	02
	Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
	
	
	
	
	Thành viên


	            
	HIỆU TRƯỞNG



Ghi chú:

- Cột (5): Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành nào; trình độ lý luận cao cấp, trung cấp, sơ cấp.
- Cột (7): Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giảng viên, trưởng, phó khoa, phòng nào.
- Cột (9): Ghi tên bài theo giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
- Cột (12): Ghi Trưởng đoàn, thành viên
- Đối với Trưởng đoàn không ghi cột (8), (9), (10), (11).   
